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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên
giai đoạn 2013- 2018
Căn cứ Chương trình số 1643/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI về Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018; Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-TLĐ ngày 18/12/2013 của Đoàn Chủ Tịch Tổng Liên đoàn LĐVN về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:  
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN khoá XI. 
- Xác định rõ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình trong nhiệm kỳ, làm cơ sở xây dựng chương trình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo Tổng Liên đoàn và các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. 

II. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO
1. Nghiên cứu, đề xuất giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong nhiệm kỳ; chỉ đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu đã được giao.

2. Tuyên truyền Chương trình phát triển đoàn viên, chú trọng tuyên truyền nhân điển hình. Thông tin rộng rãi kinh nghiệm phát triển đoàn viên trong nước và nước ngoài. 
3. Tổ chức tập huấn kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

4. Chỉ đạo điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo quy định của Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Xây dựng tài liệu hướng dẫn thành lập CĐCS theo quy định của Điều lệ CĐVN khóa XI và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS theo Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn khóa X. 

5. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm cán bộ CĐCS; sửa đổi, bổ sung quy định của Tổng Liên đoàn về chế độ tài chính cho công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp có vốn tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài.

6. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành TLĐ về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu mới”; “Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở” và sửa đổi Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 16/02/2011 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS.

7. Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và tổ chức giao ban Chương trình định kỳ 6 tháng, hàng năm.

8. Khai thác các hoạt động hỗ trợ, tài trợ quốc tế cho việc đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn làm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.

9. Ban hành biểu mẫu thống kê về số liệu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; hướng dẫn các đơn vị báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm trong nhiệm kỳ. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên, CĐCS để đưa thông tin kịp thời về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đoàn viên. 

10. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá và xây dựng báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Chương trình của các cấp công đoàn; báo cáo tổng kết Chương trình vào năm 2018.

 11. Đề xuất hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
1. Đ/c Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch TLĐ, Trưởng Ban Chỉ đạo:

1.1. Chủ trì điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình. Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về việc triển khai tổ chức thực hiện Chương trình đến các cấp công đoàn.

1.2. Chỉ đạo Tổ giúp việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ sau: 

- Dự thảo kế hoạch, nội dung hoạt động hàng năm và dự toán kinh phí trình Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét, phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, cập nhật số liệu, tổng hợp hình hình, kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của các cấp công đoàn.

- Chuẩn bị nội dung và ghi chép diễn biến các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Ban Chỉ đạo chủ trì; dự thảo các văn bản của Ban Chỉ đạo phát hành.

- Chuẩn bị các dự thảo báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo tổng kết 5 năm và các báo cáo khác phục vụ hoạt động của Đảng Đoàn, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

- Đôn đốc, tập hợp, tiếp thu ý kiến của các Ban TLĐ, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình để hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trước khi trình Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.
1.3. Chỉ đạo công tác đối ngoại của TLĐ thực hiện các hoạt động sau:

- Tuyên truyền, thông tin đến bạn bè quốc tế về các hoạt động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh của Công đoàn Việt Nam.

- Khai thác các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và các đối tác khác nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình.

1.4. Chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo, các hoạt động kiểm tra, khảo sát nội dung Chương trình; các hội nghị giao ban và các cuộc làm việc khác của Ban Chỉ đạo, theo nội dung hoạt động của Chương trình.
1.5. Chủ trì các hoạt động đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, theo Nghị quyết Đại hội XI CĐVN; Điều lệ CĐVN khoá XI và Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ của BCH Tổng Liên đoàn khóa X.

1.6. Trực tiếp chỉ đạo việc theo dõi, tiếp thu ý kiến của các cấp công đoàn về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Chương trình để trình Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn xem xét giải quyết.

2. Đ/c Trần Văn Thuật, Trưởng Ban Tổ chức, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

2.1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo nội dung được phân công phụ trách; đôn đốc việc định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng Ban Chỉ đạo.

2.2. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn Ban Tổ chức và Tổ giúp việc thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp, thống kê, báo cáo, tập hợp nội dung, đề xuất các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo Chương trình, Kế hoạch hàng năm.

2.3. Giúp Ban Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh của các cấp công đoàn.
2.4. Xây dựng, triển khai kế hoạch phổ biến biến, áp dụng kết quả các hoạt động đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tổng kết những kinh nghiệm có liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh vào thực tiễn hoạt động của các cấp công đoàn.
2.5. Chỉ đạo Ban Tổ chức nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức, biên chế, chính sách cán bộ công đoàn, nhất là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, để nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động; nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp. 
 2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

3. Đ/c Đặng Quang Điều, Trưởng Ban Chính sách-PL, thành viên BCĐ
3.1. Trực tiếp giúp Ban Chỉ đạo trong việc hướng dẫn, theo dõi, định kỳ đánh giá tình hình việc làm, tiền lương, BHXH; thương lượng tập thể; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác an toàn vệ sinh lao động; công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp lao động và đình công… đề xuất giải pháp nâng cao vài trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động.

3.2. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, gắn kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn.
3.3. Hướng dẫn hình thức tư vấn pháp luật (miễn phí) với người lao động và đoàn viên công đoàn; trong đó quan tâm tư vấn cho người lao động về quyền công đoàn; quyền, lợi ích của người lao động khi tham gia tổ chức công đoàn.

3.4. Hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả việc công đoàn đại diện cho người lao động ở những doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS, làm cơ sở thuyết phục, vận động người lao động tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp.

3.5. Định kỳ thống kê, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn về công tác tư vấn pháp luật; số lượng, chất lượng thỏa ước LĐTT; công tác an toàn vệ sinh lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp; tình hình tranh chấp lao động và đình công...

3.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.
4. Đ/c Nguyễn Văn Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo, thành viên BCĐ.

4.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Chương trình phát triển đoàn viên trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn các cấp công đoàn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phát triển đoàn viên, vận động thành lập công đoàn cơ sở trong các đơn vị, doanh nghiệp.

4.2. Chỉ đạo ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn hướng dẫn các cấp Công đoàn tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS lồng ghép với tuyên truyền Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động.

4.3. Phối hợp với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn theo dõi, phát hiện và tuyên truyền, phổ biến kịp thời những cách làm hiệu quả cao, những đơn vị, cá nhân điển hình trong công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh.
4.4. Định kỳ tập hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả các hoạt động thông tin, tuyền truyền về hoạt động của Chương trình.
4.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

5. Đ/c Đỗ Xuân Học, Chủ nhiệm UBKT TLĐ, thành viên Ban Chỉ đạo

5.1. Tổ chức các hoạt động kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn gắn với việc kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung trong Chương trình Phát triển đoàn viên về tỷ lệ chi kinh phí công đoàn cho công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; về định mức chi công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

5.2. Chủ trì, hướng dẫn các cấp công đoàn trong công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ, kiểm tra các thủ tục công nhận đoàn viên và CĐCS theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; các thủ tục bầu UBKT công đoàn, bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn; công tác quản lý đoàn viên và cán bộ công đoàn; thực hiện chi phụ cấp cán bộ công đoàn… nhằm phát hiện những bất cập, kịp thời uốn nắn, hướng dẫn thực hiện đúng quy định.
5.3. Chỉ đạo UBKT phối hợp với Ban Tổ chức TLĐ trong việc theo dõi, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn các cấp, nhất là CĐCS khu vực ngoài nhà nước, nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những dấu hiệu sai phạm, yếu kém, nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ, thu hút đông đảo NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn.

5.4. Định kỳ tập hợp, thống kê, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả kiểm tra các cấp công đoàn về những nội dung liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; những bất cập, yếu kém trong tổ chức thực hiện và đề xuất giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 

 5.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

6. Đ/c Phạm Đình Ngưu, Trưởng ban Tài chính, thành viên BCĐ
6.1. Giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu cho Đoàn Chủ tịch sửa đổi Quy định chế độ phụ cấp cán bộ CĐCS; nội dung, định mức chi tuyên truyền phát triển đoàn viên, vận động thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công đoàn nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

6.2. Chỉ đạo Ban Tài chính phối hợp với Ban Tổ chức TLĐ trong việc theo dõi, cập nhật số lượng CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn định kỳ hàng năm, gắn với việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, để đề xuất các giải pháp đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đoàn viên, quản lý CĐCS.

6.3. Chỉ đạo Ban Tài chính, gắn việc theo dõi, kiểm tra, giám sát thu, chi tài chính của các cấp công đoàn với việc kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện các quy định chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; chi công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; chi phụ cấp cán bộ CĐCS, để nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của cán bộ CĐCS.
6.4. Giúp Ban Chỉ đạo định kỳ tập hợp, báo cáo kết quả thực hiện thu, chi tài chính của các cấp công đoàn liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn; chi phụ cấp cán bộ CĐCS; chi phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đánh giá những bất cập, yếu kém và đề xuất giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 

6.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.
7. Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Ban Tổ Chức, thành viên BCĐ
7.1. Trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Giúp Ban chỉ đạo hướng dẫn Tổ giúp việc dự thảo kế hoạch hoạt động hàng năm và đề xuất dự toán kinh phí, theo nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình của Ban Chỉ đạo.

7.2. Giúp Ban Chỉ đạo về việc theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thực hiện các quy định của Điều lệ CĐVN trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh; trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động đổi mới công tác phát triển đoàn viên, hoạt động của các cấp công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp.
7.3. Trực tiếp phụ trách về nghiệp vụ cập nhật, thẩm định, tổng hợp tình hình và kết quả phát triển đoàn viên; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình định kỳ 6 tháng, hàng năm và các văn bản khác thuộc nội dung phụ trách; ghi chép diến biến các cuộc họp, hội nghị do Ban Chỉ đạo chủ trì.
7.4. Định kỳ tập hợp, thống kê, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả về đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS; đánh giá những bất cập, yếu kém trong thực hiện quy định của Điều lệ CĐVN và đề xuất giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 
7.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo trong quá trình thực hiện Chương trình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Ban Chỉ đạo Chương trình:

- Trên cơ sở nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và trách nhiệm được phân công; vào nửa đầu tháng 1 hàng năm, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, gửi Trưởng Ban Chỉ đạo để tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo Chương trình.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm triển khai thực hiện tại Ban, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách; chủ động theo dõi, phát hiện, chỉ đạo khắc phục những bất cập, vướng mắc phát sinh hoặc kịp thời đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình.
- Định kỳ 6 tháng, hàng năm, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện những nội dung thuộc trách nhiệm được giao về Trưởng Ban Chỉ đạo để tập hợp, xây dựng báo cáo chung.
2. Đối với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo:

- Các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tâp hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tình hình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Chủ động tham mưu, đề xuất nội dung, hình thức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.

- Định kỳ thống kê, cập nhật số liệu để phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và các hội nghị của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.
3. Đối với các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

- Tăng cường đầu tư cán bộ và kinh phí, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn giao.
- Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương chỉ đạo điểm thành lập từ 01 đến 02 công đoàn cơ sở bằng phương pháp mới theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012 và Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; tổ chức rút kinh nghiệm, lựa chọn điển hình để phổ biến thực hiện trong địa phương, ngành.

- Quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời thông tin, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình của Tổng Liên đoàn (qua Ban Tổ chức) về những khó khăn, bất cập để có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện theo quy định.
                                                                       TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH


                PHÓ CHỦ TỊCH     
Nơi nhận:
                                                                      TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
- Thường trực ĐCT (BC);
- Các thành viên BCĐ; 
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;

- Các CĐN TW và tương đương;

- Các CĐ tổng Cty trực thuộc TLĐ;

- Tổ giúp việc BCĐ;

- Lưu ToC, VP.TLĐ.
                                                                                                          Trần Văn Lý
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